
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3353/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 9 năm 2021 

 
                Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An,  

          Thái Nguyên, Yên Bái. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 24 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 11 và 12/9/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3353/SYT-NVY ngày 12/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên 

hệ 

Thời gian 

cách ly 

Kết quả xét 

nghiệm (3 

lần trở lên) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành (giờ/ 

ngày) 

Thời gian 

dự kiến 

về nơi lưu 

trú (giờ/ 

ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Nguyễn Kim Chính Nam 1977 C9072983 0866019836 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

01h30 

13/9/2021 
Chi Đông Mê Linh  Hà Nội 

2 Nguyễn Đức Cường Nam 1976 C8688431 0988015846 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

02h30 

13/9/2021 
Bồ Đề Long Biên Hà Nội 

3 Đào Quang Tá Nam 1983 001083015814 0963003568 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

02h00 

13/9/2021 
Phú Lương Hà Đông Hà Nội 

4 Trần Văn Tài Nam 2001 187791787 0345456866 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

5 Trần Đức Quang Nam 1998 187738206 0345456866 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

6 Trần Nam Trung Nam 1972 181807243 0856209168 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

7 Nguyễn Văn Bắc Nam 1978 C1207696 0352207720 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

8 Đậu Xuân Hồng Nam 1968 182311690 0344629544 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Lâm Diễn châu Nghệ An 

9 Cao Thị Hà Nữ 1976 C4477516 0385680762 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Diễn Hồng Diễn Châu Nghệ An 

10 Nguyễn Thanh Nhượng Nam 1993 C2955137 0392706929 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Đô Thành Diễn Thành Nghệ An 

11 Lê Trung Hiếu Nam 1982 186362106 0975554865 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Đông Hiếu  Thái Hòa Nghệ An 

12 Phan Văn Quyết Nam 1995 187348616 0343711894 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

22h00 

12/9/2021 
Thanh Chi Thanh Chương Nghệ An 

13 Nguyễn Quế Hùng Nam 1999 187809780 0936152934 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

21h00 

12/9/2021 
Văn Thành Yên Thành Nghệ An 

14 Nguyễn Chí Trường Nam 1992 186918365 0984928137 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Hùng Sơn Anh Sơn Nghệ An 

15 Trần Văn Phượng Nam 1987 186735814 0986102203 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

23h00 

12/9/2021 
Diễn Lâm Diễn Châu Nghệ An 



16 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 2005 781119 0976601728 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Quỳnh Phương Hoàng Mai Nghệ An 

17 Nguyễn Thị Diệp Nữ 2004 781319 0378687162 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Quỳnh Phương Hoàng Mai Nghệ An 

18 Nguyễn Văn Duẫn Nam 1987 186359025 0964713129 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Hưng Châu Hưng yên Nghệ An 

19 Lê Văn Chung Nam 1989 186710386 0944410777 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Nam Giang Nam Đàn Nghệ An 

20 Nguyễn Hồng Quân Nam 1974 182046205 0989342352 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Nghi Phú  TP Vinh Nghệ An 

21 Trần Văn Hệ Nam 1985 186384680 0328304072 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

00h00 

13/9/2021 
Cát Văn Thanh Chương Nghệ An 

22 Nguyễn Xuân Tiến Nam 1986 090845472 0972928425 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

04h00 

13/9/2021 
Bãi Bông Phổ Yên Thái Nguyên 

23 Nguyễn Đức Biền Nam 1986 91038417 0986815520 29/8 11/9 Âm tính Xe khách 
17h00 

12/9/2021 

03h30 

13/9/2021 
Minh Đức Phổ Yên Thái Nguyên 

24 Phạm Tiến Thành Nam 1986 060790774 0982528822 29/8 12/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

12/9/2021 

23h00 

12/9/2021 
Cổ Phúc Chấn Yên Yên Bái 

 
 

Danh sách này có 24 người./. 
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